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STT Tên loại và trích yếu nội dung 
Số, ký 

hiệu 

Ngày, 

tháng, năm 
Tác giả 

1 2 3 4 5 

 KHÓA V (1976-1981) 

01 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ 

Minh Hải về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 76 của Ban Chấp hành Tỉnh Đảng bộ 

Minh Hải. 

30/NQ-

TU-76 

12/7/1976 Tỉnh ủy 

Minh Hải  

02 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh 

Đảng bộ Minh Hải tháng 9 năm 1976 về tình 

hình nhiệm vụ trong tỉnh từ nay đến hết năm 

1977 đồng thời đề cập một số phương hướng 

đến hết năm 1980. 

35/NQ-

TU-76 

20/9/1976  Tỉnh ủy 

Minh Hải  

03 

Nghị quyết về nhiệm vụ công tác cụ thể 6 

tháng cuối năm 1979 của Tỉnh Đảng bộ Minh 

Hải. 

17 

NQ-TU 

20/7/1979 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

04 
Đề án công tác đối với Đạo Thiên Chúa trong 

tỉnh Minh Hải (năm 1978-1979). 
NQ-TU 

10/10/1978  Tỉnh ủy 

Minh Hải  

05 
Chỉ thị về việc đăng ký đầu năm và động viên 

tuyển quân năm 1979. 

35/ 

CT-TU 

13/12/1978 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

06 

Chỉ thị “tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo 

trong tình hình mới, đặc biệt là Thiên Chúa 

giáo”. 

38/ 

CT-TU 

18/12/1978 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

07 
Chỉ thị (về việc tổ chức lực lượng dự bị động 

viên). 

25/ 

CT-TU 

28/9/1979 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

08 
Thông tri (về việc đăng nộp các loại tài sản, 

hiện vật đã được thu hồi). 

17/ 

TT-TU 

29/3/1980 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

09 

Thông báo về tình hình Trung Quốc pháo kích 

đưa nhiều mũi tấn công vào lãnh thổ nước ta 

và chủ trương của Trung ương. 

02/   TB-

TU 

28/02/1979 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  



10 
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 1978. 11/ 

BC-TU 

29/7/1978 

Thường 

trực Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

 KHÓA VI (1981-1983) 

 

11 

 

Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Minh 

Hải về việc thực hiện diễn tập sẵn sàng chiến 

đấu và chiến đấu trong chiến tranh nhân dân 

bảo vệ Tổ quốc theo kế hoạch A2 - 1982. 

07-

NQ/TU 

07/7/1982 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

12 

Lãnh đạo quần chúng đạo Thiên chúa thực 

hiện chủ trương “Năm thành cứu độ” của 

Vaticăng (lưu hành nội bộ). 

46-

CT/TU 

23/3/1983 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

13 
Tổng kết kinh tế 6 năm từ 1976 đến 1981. 17-BC-

KT/TU 

20/9/1982 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

14 
Bản tự phê bình của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh Minh Hải khóa XII.  
15/4/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải  

15 

Về việc chấp hành Chỉ thị của Ban Bí thư để 

cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh tiến hành đạt kết quả tốt. 

69-

CV/TU 

10/4/1981 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải  

 KHÓA VII (1983-1986) 

16 

Dự thảo báo cáo tình hình, nhiệm vụ xây dựng 

Đảng của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Minh 

Hải tại đại hội đại biểu lần thứ III (đợt 2). 
 

1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

17 

Dự thảo báo cáo tình hình, nhiệm vụ xây dựng 

Đảng của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Minh 

Hải tại đại hội đại biểu lần thứ III (đợt 2). 
 

1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

18 

Đề cương dự thảo Bản tự phê bình của Ban 

Chấp hành đảng bộ tỉnh Minh Hải  khóa XII.  
1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

19 

Bản tự phê bình của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh Minh Hải  khóa XII.  
15/4/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 



20 

Bản tự phê bình của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh Minh Hải khóa II.  
15/4/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

21 
Giới thiệu tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành 

đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 1983-1985.  
07/1983  Đoàn Chủ 

tịch ĐH 

22 

Báo cáo tình hình và nhiệm vụ của Ban Chấp 

hành đảng bộ tỉnh Minh Hải (tại Đại hội đại 

biểu lần thứ III (đợt 2) 
 

T7/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

23 

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Ban 

Chấp hành đảng bộ tỉnh Minh Hải (tại Đại hội 

đại biểu lần thứ III (đợt 2) 
 

T7/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

24 

Bản tự phê bình của Ban Chấp hành đảng bộ 

tỉnh Minh Hải khóa II (tại Đại hội đại biểu lần 

III (đợt 2) 
 

T7/1983 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

25 

Nghị quyết hội nghị  lần thứ 10 Ban Chấp 

hành đảng bộ tỉnh  khóa VI) về phương hướng 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1986. 

21-

NQ/TU 

07/01/1986 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

26 
Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

công tác quân sự địa phương năm 1986. 

23-

NQ/TU 

17/3/1986 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

27 
Báo cáo quý III năm 1985. 49-

BC/TU 

29/9/1985 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

28 

Tổng kết 08 năm (1976-1983) của tỉnh Minh 

Hải 
28-

BC/TU 

01/10/1984 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

29 
Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu tỉnh Minh Hải lần thứ VI (1983-1985).  
 Không có 

tiêu đề 

30 
Đánh giá thực trạng kinh tế xã hội tỉnh Minh 

Hải. 
29-

BC/TU 

01/10/1984  Tỉnh ủy 

Minh Hải 



31 

Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và Đoàn Kiểm tra Trung ương 46 về vụ án 

công an Thị xã Bạc Liêu. 

53-

BC/TU 

03/12/1985 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

32 

Báo cáo tình hình nhân sự Ban Chấp hành 

đảng bộ tỉnh khóa VI (1983-1986). 
10-

BC/TU 

24/07/1986 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

33 
Kế hoạch hướng dẫn công tác bảo vệ Đảng 

năm 1984-1985. 

25-

KH/TU 

12/7/1984 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

34 
Báo cáo tổng kết công tác Bảo vệ Đảng từ giải 

phóng niềm Nam đến nay. 

22-

BC/TU 

15/7/1984 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

 KHÓA VIII (1986-1991) 

35 Báo cáo về kiểm tra tư cách đại biểu  
29/10/1986 Không có 

tiêu đề 

36 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần 

thứ VII. 
 

 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

37 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Minh Hải lần thứ VII. 
 

 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

38 

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Minh Hải lần thứ VII. 
 

 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

39 

Một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ VI (1983-

1985). 
 

 Không có 

tiêu đề 

40 
Báo cáo tình hình nhân sự đảng bộ tỉnh  khóa 

VI, nhiệm kỳ 1983-1986. 

10 

BC/TU 

24/7/1986 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 



41 

Biên bản (tóm tắt) cuộc họp bất thường các Bí 

thư, chủ tịch huyện thị và các trưởng Phó ban 

ngành tỉnh có liên quan giải quyết hàng tồn 

kho và nợ dân. 

03 

BB/TU 

02/7/1987 

Thường 

trực Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

42 
Biên bản Hội nghị Ban Chấp hành kiểm điểm 

vấn đề Cimexcol. 

17 

BB/TU 

31/10/1988 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

43 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa VII) về một số công tác cấp bách xây 

dựng Đảng bộ từ nay đến năm 1990. 

15-

NQ/TU 

06-8-1988 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

44 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa VII) về nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã 

hội năm 1989. 

17-

NQ/TU 

26/01/1989 Tỉnh ủy 

Minh Hải 

45 

Thông báo về việc thay đổi một số đồng chí 

lãnh đạo chủ chốt trong Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh (khóa VII). 

74-

TB/TU 

28/11/1988 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

46 

Thông báo một số nội dung chính  được thông 

qua tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ 

ngày 09/11 đến 11/11/1989. 

115-

TB/TU 

13/11/1989 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

47 Thông báo nội dung chính cuộc họp Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 09 đến 11/2/1990. 

122-

TB/TU 

19/02/1990 

Thường 

trực Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

48 

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy và những khuyết điểm của đồng chí 

Nguyễn Văn Liêm. 

157-

TB/TU 

10/10/1990 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

49 
Kế hoạch triển khai Nghị quyết hội nghị lần 

thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) 

129 

KH/TU 

02/5/1990 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 



50 

Báo cáo kết quả Hội nghị Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh để kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ 

đạo hoạt động Cty Cimexcol Minh Hải 

15 

BC/TU 

31/10/1988 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

51 

Trích Biên bản (tóm tắt) Hội nghị Ban Thường 

vụ kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động 

Cty Cimexcol  và họp thường lệ 

16 

BC/TU 

16/10/1988 
BTV Tỉnh 

ủy Minh 

Hải 

52 
Bảng tự phê bình về chỉ đạo Cimexcol Minh 

Hải.  
22/10/1988 Đoàn 

Thanh Vị 

53 Bảng tự phê bình “về chỉ đạo Cimexcol”  
18/10/1988 Lê Văn 

Bình 

54 

Bảng kiểm điểm tự phê bình về lãnh đạo, chỉ 

đạo hoạt động của Công ty Cimexcol Minh 

Hải. 
 

15/10/1988 Trần Hữu 

Vịnh 

55 
Bảng tự phê bình. 

 
04/10/1988 Phạm Văn 

Hoài 

56 

Biên bản BCH bỏ phiếu kín biểu quyết kỷ luật 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy khuyết điểm trong 

lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Cimexcol Minh Hải. 
 

25/10/1988 Ban kiểm 

phiếu  

57 

Biên bản Ban Chấp hành bỏ phiếu kín biểu 

quyết kỷ luật đối với các đồng chí phạm 

khuyết điểm về lãnh đạo, chỉ đạo Công ty 

Cimexcol Minh Hải 

 
25/10/1988 Ban kiểm 

phiếu  

58 

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 24 của 

Bộ Chính trị (khóa VI)“về tăng cường công tác 

tôn giáo trong tình hình mới” 

06-

BC/TU 

20/5/1997 
BTV Tỉnh 

ủy  

Cà Mau 
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